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Công cụ đánh giá nhu cầu Cộng đồng, Quyền và Giới 

(Phiên bản 2021) 
 
Công cụ đánh giá nhu cầu Cộng đồng, Quyền và Giới (CRG) (bản 2021) là bản cập nhật từ công cụ đánh 
giá nhu cầu của APCRG năm 2015. Bộ công cụ này được thiết kế để xác định các nhu cầu hợp tác và 
định tính khác nhau về cộng đồng, quyền và giới từ quan điểm của tổ chức dựa vào cộng đồng, các tổ 
chức do cộng đồng lãnh đạo, các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào việc ứng phó với HIV, TB và Sốt 
Rét ở khu vực Châu Á – Tháu Bình Dương.  
 
Hướng dẫn: 

1. Đối tượng phù hợp của bộ công cụ này là các CBO, tổ chức cộng đồng, các tổ chức KP, và các 
nhóm xã hội dân sự đã có kinh nghiệm ứng phó với HIV, Lao hoặc Sốt rét ở Việt Nam và các 
tổ chức nhận tài trợ từ Quỹ Toàn cầu. Các câu trả lời phải bao quát và phù hợp với mỗi câu 
hỏi. 

2. Trong hầu hết các câu hỏi, có các lưu ý cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ cho các câu hỏi. 
3. Để tránh nhầm lẫm, người điền câu trả lời vào bộ công cụ không phải là người trả lời câu hỏi 

và cần phải ghi âm/ghi chép các ý trả lời về ứng phó cho HIV, Lao và Sốt rét một cách riêng 
biệt. 

4. Đơn vị tổ chức và điều phối công cụ đánh giá này có thể liên hệ với tổ chức UNAIDS, WHO và 
Ban thư ký CCM để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng bộ công cụ. 

 
Đối tượng nào nên tham gia: 

1. Tổ chức dựa vào cộng đồng hoặc tổ chức do cộng đồng lãnh đạo. 
2. Các nhóm xã hội dân sự và vận động chính sách. 
3. Đại diện hoặc thành viên các tổ chức do KP lãnh đạo (liên quan đến hòa nhập giới): 

a. Đối với HIV: Nam đồng tính, lưỡng tính và nam quan hệ tình dục với nam; người 
chuyển giới, người sử dụng ma túy, người hành nghề mại dâm, người sống chung 
với HIV, và các đối tượng trẻ tuổi trong nhóm KP. 

b. Đối với Lao: Người sống hoặc làm việc tại môi trường có yếu tố nguy cơ cao như nhà 
tù, sống chung với người nhiễm HIV, người có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, 
công nhân silica, hộ gia đình nghèo, dân cư di biến động, người tị nạn, người vô gia 
cư, trẻ em và thanh thiếu niên. 

c. Đối với Sốt rét: Nhóm dân di biến động, người sống và làm việc ở các khu vực hẻo 
lánh ẩm ướt như công nhân lâm nghiệp, người tị nạn, dân cư khu vực. 

 
Yêu cầu tài liệu: 

1. Các kế hoạch Chiến lược Quốc gia (NSP) về HIV, Lao hoặc Sốt rét. 
2. Kêu gọi tài trợ Quỹ Toàn cầu (bản soạn thảo, bản hoàn thiện, hoặc bản đã được phê duyệt) 
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Đối tượng tham gia 
Người hướng dẫn  

Thư ký  

Thời gian   

Lĩnh vực bệnh (HIV, 
Lao, Sốt rét – chọn 
duy nhất một lĩnh vực) 

 

Các đối tượng tham 
gia thảo luận (tên, tổ 
chức) 
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Phần 1: Đánh giá chung 
Phần này là đánh giá chung về việc đưa các can thiệp liên quan đến CRG vào NSP của quốc gia 
ông/bà về HIV, Lao hoặc Sốt rét và các kêu gọi tài trợ tương ứng của quốc gia. 
 

 Câu hỏi Ghi chú 

1 Mức độ đáp ứng của 
các can thiệp và hoạt 
động trong NSP nhằm 
tiếp cận các nhóm KP 
và nhóm cộng đồng dễ 
bị tổn thương? 
 

Chọn một trong các câu trả lời sau 
1 – Không đáp ứng 
2 – Đáp ứng ít 
3 – Đáp ứng 
4 – Đáp ứng rất tốt  
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 

2 Sự tham gia của các 
CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự có ý nghĩa như 
thế nào trong quá 
trình rà soát, xem xét 
và phát triển Kế 
hoạch chiến lược 
quốc gia? 

Chọn một trong các câu trả lời sau/ Choose from the following: 
1 – Không có giá trị 
2 – Cũng có giá trị 
3 – Giá trị 
4 – Rất giá trị 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 

3 Mức độ tham gia của 
các CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự trong các cuộc 
đối thoại quốc gia 
nhằm đánh giá 
và/hoặc phát triển Kế 
hoạch chiến lược 
quốc gia và trong 
nâng cao năng lực kêu 
gọi tài trợ? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không tham gia 
2 – Tham gia một ít 
3 – Tham gia tương đối 
4 – Tham gia đáng kể 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
 
 
 

4 Mức độ rõ ràng về vai 
trò của các CBO, tổ 
chức cộng đồng, các 
tổ chức KP, và các 
nhóm xã hội dân sự 
trong hệ thống thực 
hiện kêu gọi tài trợ? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không rõ ràng 
2 – Có vẻ rõ ràng 
3 – Rõ ràng 
4 – Rất rõ ràng 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
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Phần 2: CRG trong Kêu gọi tài trợ 
 

 Câu hỏi Ghi chú 

1 Các nhóm KP và cộng 
đồng dễ bị tổn 
thương có được 
cung cấp các thông 
tin và bằng chứng 
trong các can thiệp 
và các hoạt động 
trong Kế hoạch chiến 
lược quốc gia?  

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không được cung cấp thông tin 
2 – Được cung cấp ít thông tin 
3 – Được cung cấp thông tin tương đối 
4 – Được cung cấp thông tin và bằng chứng 
  
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
 
 
 
 

2 Sự tham gia của các 
CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự có ý nghĩa 
như thế nào trong 
việc lựa chọn thành 
viên CCM? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không có giá trị 
2 – Cũng có giá trị 
3 – Giá trị 
4 – Rất giá trị 
 

 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 

3 Sự tham gia của các 
nhóm CBOs, các tổ 
chức KP và các nhóm 
xã hội dân sự có ảnh 
hưởng như thế nào 
đến sự hiệu quả của 
CCM trong việc xác 
định và giải quyết các 
vấn đề (rào cản ngôn 
ngữ, hạn chế trong 
pháp luật, thiên vị,…) 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không hiệu quả 
2 – Cũng hiệu quả 
3 – Hiệu quả 
4 – Hiệu quả đáng kể 
 

Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
  
 
 
 
 
 

4 Các CBOs, các tổ 
chức cộng đồng, các 
nhóm KP và các 
nhóm xã hội dân sự 
có được nhận thông 
tin đầy đủ về quá 
trình kêu gọi tài trợ 
không? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không đầy đủ 
2 – Cũng đầy đủ 
3 – Đầy đủ 
4 – Rất đầy đủ 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 

5 Mức độ thường 
xuyên các CBO, tổ 
chức cộng đồng, các 
tổ chức KP, và các 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không hề được hỏi ý kiến 
2 – Thi thoảng được hỏi ý kiến 
3 – Thường xuyên được hỏi ý kiến 



 5 

 Câu hỏi Ghi chú 
nhóm xã hội dân sự 
được hỏi ý kiến 
trong quá trình phát 
triển Kêu gọi tài trợ 
(bao gồm cập nhật từ 
nhóm soạn thảo, 
trình bày dự thảo 
Kêu gọi tài trợ,…)? 

4 – Luôn luôn được hỏi ý kiến 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 

6 Các hoạt động và can 
thiệp nhằm củng cố 
hệ thống cộng đồng 
(Community System 
Strenthening - CSS) 
được lồng ghép như 
thế nào trong quá 
trình thực hiện dự 
án và giám sát bởi 
cộng đồng trong Kêu 
gọi tài trợ và/hoặc 
Quỹ phù hợp 
(Matching fund) (nếu 
có) của ông/bà? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không lồng ghép 
2 – Lồng ghép ít 
3 – Lồng ghép tương đối 
4 – Là hoạt động ưu tiên 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
 
 
 

7 Các hoạt động và can 
thiệp được lồng 
ghép như thế nào để 
đáp ứng vấn đề nhân 
quyền hoặc những 
rào cản mà các đối 
tượng bị ảnh hưởng 
bởi lao, HIV hoặc sốt 
rét phải đối mặt 
trong Kêu gọi tài trợ 
và/hoặc Quỹ phù hợp 
(Matching fund) (nếu 
có)? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không lồng ghép 
2 – Lồng ghép ít 
3 – Lồng ghép tương đối 
4 – Là hoạt động ưu tiên 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
 
 
 

8 Các hoạt động và can 
thiệp được lồng ghép 
như thế nào để đối 
phó với các vấn đề 
hoặc rào cản liên 
quan đến giới mà 
những đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi Lao, 
HIV hoặc sốt rét phải 
đối mặt trong Kêu gọi 
tài trợ và/hoặc Quỹ 
phù hợp (Matching 
fund) (nếu có)? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không lồng ghép 
2 – Lồng ghép ít 
3 – Lồng ghép tương đối 
4 – Là hoạt động ưu tiên 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
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 Câu hỏi Ghi chú 
9 Các hoạt động và can 

thiệp có được lồng 
ghép nhằm ưu tiên 
đối tượng trẻ tuổi, 
đặc biệt là đối tượng 
trẻ tuổi từ các nhóm 
KP? 
 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không lồng ghép 
2 – Lồng ghép ít 
3 – Lồng ghép tương đối 
4 – Là hoạt động ưu tiên 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 

 
 

10 Các hoạt động được 
điều phối bởi KP và 
nhóm dân số dễ bị 
tổn thương được 
mức hỗ trợ ngân 
sách như thế nào 
trong Kêu gọi tài trợ? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không đủ 
2 – Cũng đủ 
3 – Đủ 
4 – Thừa 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 

11 Các hoạt động ứng 
phó với các vấn đề 
Cộng đồng, Quyền và 
Giới (CRG) của các 
nhóm KP và nhóm 
dân cư dễ bị tổn 
thương được hỗ trợ 
mức ngân sách như 
thế nào trong Kêu gọi 
tài trợ? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không đủ 
2 – Cũng đủ 
3 – Đủ 
4 – Thừa 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
 

12 Các CBO, tổ chức 
cộng đồng, các tổ 
chức KP, và các nhóm 
xã hội dân sự tham 
gia như thế nào 
trong nhóm Kêu gọi 
tài trợ? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không tham gia 
2 – Tham gia ít 
3 – Tham gia 
4 – Tham gia tích cực 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
dụ: 
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Phần 3: Thực hiện, giám sát và đánh giá Tài trợ (bao gồm đánh giá NSP) 
 

 Câu hỏi Ghi chú 

1 Các CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự có nhận được 
sự hỗ trợ (VD như hỗ 
trợ kỹ thuật) để có 
thể trở thành đơn vị 
triển khai tài trợ (VD 
như đơn vị nhận viện 
trợ chính [PR], đơn vị 
nhận viện trợ phụ 
[SR], đơn vị nhận viện 
trợ phụ - phụ [SSR])? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không được hỗ trợ 
2 – Được hỗ trợ ít 
3 – Được hỗ trợ đầy đủ 
4 – Được hỗ trợ ưu tiên 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví 
 dụ: 
 
 
 
 
 
 
 

2 Các CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự có được bảo 
vệ trước những tác hại 
có thể gặp khi tham 
gia triển khai các 
khoản tài trợ của Quỹ 
Toàn cầu? 
(“Tác hại tiềm tàng” có 
thể bao gồm việc bị 
cảnh sát bắt giữ do 
luật hình sự chống lại 
người bán dâm, người 
mắc Lao, người nhiễm 
HIV, người sử dụng ma 
túy, tàng trữ các hàng 
hóa liên quan đến sức 
khỏe sinh sản, tình dục 
như bao cao su,…; các 
hạn chế do giãn cách 
mùa dịch COVID-19) 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không được bảo vệ 
2 – Cũng được bảo vệ 
3 – Được bảo vệ đầy đủ (nhưng không được phản ánh trong chính 
sách hoặc luật pháp) 
4 – Được bảo vệ đáng kể (bao gồm cả chính sách và luật pháp) 
 

Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sự tham gia của các 
CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự trong quá trình 
tái thiết lập ngân sách 
Quỹ Toàn cầu của đơn 
vị PR có ý nghĩa như 
thế nào?  

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không có ý nghĩa 
2 – Cũng có ý nghĩa 
3 – Có ý nghĩa 
4 – Có ý nghĩa quan trọng 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
 

4 Trong những trường 
hợp nào thì CCM hoặc 

Ông/bà vui lòng trả lời và đưa ra một số ví dụ: 
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 Câu hỏi Ghi chú 
những đơn vị triển 
khai tài trợ cần hỗ trợ 
kỹ thuật (TA) để đảm 
bảo các can thiệp liên 
quan đến CRG được 
lồng ghép, ưu tiên và 
thực hiện hiệu quả? 

 
 
 
 
 
 
 

5 Liên quan đến việc 
giám sát và đánh giá 
cũng như xem xét kế 
hoạch quốc gia, những 
bằng chứng liên quan 
đến các vấn đề của KP 
có được xây dựng để 
lấp những khoảng 
trống về dữ liệu 
không? 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không được xây dựng 
2 – Được xây dựng một chút 
3 – Được xây dựng đầy đủ 
4 – Được ưu tiên 
 
  
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
 

6 Sự tham gia của các 
CBO, tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức KP, 
và các nhóm xã hội 
dân sự có ý nghĩa như 
thế nào trong quá 
trình đánh giá hiệu 
quả và tác động của 
các biện pháp can 
thiệp trong Kêu gọi tài 
trợ?  

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không có ý nghĩa 
2 – Cũng có ý nghĩa 
3 – Có ý nghĩa 
4 – Có ý nghĩa quan trọng 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
 
 
 

7 Các can thiệp giám sát 
do cộng đồng thực 
hiện (CLM) được lồng 
ghép như thế nào 
trong quá trình triển 
khai tài trợ của Quỹ 
Toàn cầu, bao gồm cả 
trong đánh giá NSP? 
 

Chọn một trong các câu trả lời sau: 
1 – Không lồng ghép 
2 – Lồng ghép một chút 
3 – Đã lồng ghép 
4 – Được tài trợ và ưu tiên 
 
 
Ông/bà vui lòng giải thích lựa chọn của mình và đưa ra một số ví dụ: 
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Phần 4: Các vấn đề ưu tiên của CRG 
“Cộng đồng, Quyền và Giới” (CRG) “Community, rights, and gender” (CRG) đề cập đến các can thiệp 
nhằm đảm bảo các biện pháp ứng phó của quốc gia với HIV, Lao và Sốt rét lấy cộng đồng làm trung 
tâm, triển khai dựa trên quyền con người và cải thiện quan hệ giới. Việc thúc đẩy của CRG dựa trên 
bằng chứng các can thiệp về HIV, Lao và/hoặc Sốt rét phải lấy cộng đồng, quyền con người và giới 
làm trọng tâm trong các hoạt động ứng phó lại những căn bệnh này. 
 
Từ định nghĩa này và từ các câu trả lời ở các phần trước của ông/bà: 

1. Ông/bà hãy chỉ ra TOP 5 các vấn đề CRG cụ thể mà ông/bà thấy cần phải được giải quyết ở 
quốc gia của ông/bà 

2. Ông/bà hãy chỉ ra một hoặc nhiều phương án can thiệp cụ thể cần thiết để ứng phó với các 
ván đề CRG mà ông/bà nêu trên. 

 

 (A) Vấn đề CRG (B) Phương án can thiệp cụ thể để giải quyết 
vấn đề 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
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Phần 5: Hỗ trợ kỹ thuật CRG (TA) 
APCRG tiếp tục cung cấp TA cho các CBO, tổ chức cộng đồng, các tổ chức KP, và các nhóm xã hội dân 
sự đang hoạt động để đối phó với HIV, Lao và Sốt rét. APCRG có thể cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật 
như sau: 

 
Dựa vào danh mục trên, ông/bà hãy chỉ ra một TA cụ thể cho từng can thiệp mà ông/bà đã kể ra ở 
phần 4 dưới dây: 
 

 (C) Các biện pháp can thiệp cụ thể (có thể 
giống cột B phần 4) 

(D) CRG TA (để trống ô nếu ông/bà nghĩ 
rằng không có TA cụ thể nào có thể đáp 
ứng với biện pháp can thiệp mà ông/bà 

đề ra trong cột C) 

1 Copy phần B, mục 4 Chọn 1 đáp án trong bảng trên 
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

 

  

1. Phân tích tình huống và đánh giá nhu cầu (VD: Các đánh giá liên quan đến CRG nhằm xây dựng 
chiến lược hiệu quả hơn; đánh giá dự án trình để đảm bảo quan điểm của cộng đồng được cân 
nhắc trong các cải tiến cung cấp dịch vụ) 

2. Tham gia vào các cuộc đối thoại quốc gia (VD: Tham vấn cộng đồng để tìm ra các ưu tiên đưa vào 
chính sách, guideline, chiến lược, và các chương trình quốc gia; điều phối đầu vào các tài liệu 
quan trọng liên quan đến Quỹ Toàn cầu; tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt 
động của Quỹ Toàn cầu)  

3. Hỗ trợ thiết kế và triển khai (VD: Lập bản đồ các tổ chức cộng đồng, xã hội dân sự và các hoạt 
động nhằm củng cố hệ thống cộng đồng; chỉnh sửa hoặc xét duyệt các công cụ hỗ trợ sự tham 
gia của cộng đồng trong các quy trình liên quan đến Quỹ Toàn cầu; hội thảo tăng cường kiến thức 
của các nhóm xã hộ dân sự và cộng đồng về Quỹ Toàn cầu) 

4. Các hoạt động COVID-19 cụ thể theo C19RM (VD: Triệu tập cộng đồng để đảm bảo các ưu tiên 
của cộng đồng được lồng ghép trong ngân sách C19RM trong quá trình đàm phán tài trợ; tham 
gia vào quá trình xây dựng chiến lược, sắp xếp quá trình triển khai C19RM, bao gồm xác định các 
SR/ SSR của cộng đồng cho các hoạt động cụ thể; chỉnh sửa hoặc xét duyệt các công cụ hỗ trợ 
cộng đồng giám sát quá trình triển khai tài trợ C19RM) 

 
CRG TA không thể hỗ trợ trong trường hợp: (1) Nâng cao năng lực CCM, (2) Phát triển năng lực dài hạn 
của các mạng lưới và nhóm xã hội dân sự, (3) Xây dựng các công cụ đơn lẻ thiếu tập trung vào cộng đồng, 
(4) Viết Kêu gọi tài trợ 
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Phần 6: Thêm 
Ông/bà còn khuyến nghị nào khác cần được hỗ trợ thêm cho các CBO, tổ chức cộng đồng, các tổ 
chức KP, và các nhóm xã hội dân sự ứng phó với HIV, Lao và Sốt rét mà cần thấy phải có năng lực để 
thúc đẩy các vấn đề CRG và các can thiệp liên quan đến CRG trong NSP Việt Nam và trong Kêu gọi tài 
trợ của ông/bà? 

 
 


